
Quy định về học phí và việc hoàn tiền áp dụng đến kỳ 7/2025- khóa dài hạn

30.000 yên 50.000 yên

Tiền nhập họcLệ phí hồ sơ Học phí Phí duy trì TổngKhóa học lên

700.000 yên 20.000 yên 800.000 yên

1.400.000 yên 40.000 yên 1.520.000 yên

1.225.000 yên 35.000 yên 1.340.000 yên

20.000 yên 800.000 yên30.000 yên 50.000 yên 700.000 yên

Tiền nhập họcLệ phí hồ sơ Học phí Phí duy trì TổngKhóa cơ bản

1,050.000 yên 30.000 yên 1.160.000 yên

875.000 yên 25.000 yên 980.000 yên

Khóa tháng 4 (1 năm)

Khóa tháng 4 (2 năm)

Khóa tháng 7 (1 năm 9 tháng)

Tháng 4 / 7 / 10 / 1 (1 năm)

Khóa tháng 10 (1năm 6 tháng)

Khóa tháng 1 (1 năm 3 tháng)

※Học phí trên bao gồm, tiền học phí mỗi tháng 55,000 yên và những phụ phí khác như tiền sách giáo khoa, tiền tham gia các hoạt động dã ngoại v.v ( 1 năm học 4 học kỳ, phụ phí tổng 40,000 
yên . 1 học kỳ tương đương 10,000 yên)
※Với lớp tiếng nhật thương mại thì tiền phí giao thông khi đi học ngoại khóa sẽ tính riêng
※Trong phí duy trì bao gồm cả tiền bảo hiểm bồi thường trách nhiệm 
※Việc hoàn tiền  sẽ theo quy định sau với mỗi trường hợp:
1.Trường hợp không được cấp COE thì sẽ truy thu phí tuyển sinh, hoàn trả số tiền còn lại.
2.Trường hợp không được cấp visa thì sẽ truy thu phí tuyển sinh và hoàn trả số tiền còn lại với điều kiện gửi trả lại giấy phép nhập học và cung cấp giấy tờ chứng minh bị từ chối cấp visa.
3.Sau khi được cấp visa, vì lý do cá nhân mà hủy nhập học thì  sẽ truy thu phí tuyển sinh, tiền nhập học và hoàn trả số tiền còn lại với điệu kiện gửi lại cho trường COE và giấy phép nhập học.
4.Sau nhập cảnh mà hủy nhập học trước Lễ nhập học do bởi lý do cá nhân thì sẽ truy thu phí tuyển sinh, tiền nhập học, chi phí hủy nhập học là 175,000 và gửi trả phần còn lại sau khi xác nhận 

được học sinh đã về nước.
5.Trường hợp thôi học giữa chừng thì sẽ hoàn lại học phí của tháng thứ 4 (tính từ tháng tiếp theo của tháng nộp đơn xin thôi học) và những tháng còn lại với điều kiện: nộp các giấy tờ xác nhận 

đã về nước hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thiện việc đổi visa. Ngoài ra trường hợp nộp đơn trong khoảng thời gian mà tính đến tháng thứ 4 của tháng tiếp theo tháng nộp đơn trùng với thời 
gian bắt đầu kỳ học ( tháng 4～ tháng 6, tháng 7～ tháng 9, tháng 10～ tháng 12, tháng 1～ tháng 3) thì sẽ hoàn trả cả những chi phí sách giáo khoa và phí tham gia hoạt động dã ngoại.
※Tuy nhiên, sẽ không hoàn lại học phí của 2 kỳ học đầu tiên sau nhập học với bất kỳ lý do nào

6.Trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm phải nhập viện và được công nhận nghỉ có phép trong suốt tháng đó thì sẽ hoàn lại học phí của tháng đó bằng hình thức dùng học phí của 
tháng nghỉ học đó để dịch chuyển sang tháng tiếp theo sau khi trừ đi các phụ phí của tháng tương ứng đó (phụ phí  truy thu mỗi tháng 20,000 yên)

7.Trường hợp vi phạm pháp luật, nội quy trường học và bị yêu cầu thôi học thì sẽ không hoàn lại tiền.


